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PROSPAN
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nêu cản thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

Thuốc ho PROSPANúi 5ml
Tiéu nhay- chong co that- giảm ho

Không chir con *Khéng chita duéng «Khong chứa phảm màu
 
J

08:45 Seite 2

 

Cách dùng
Uống thuốcProspan (không pha loãng) vào buôisang, (buổi trưa) và budi toi

Chúng tôi đã lựa chọn quy cách đóng gói sản phẩm thuốc hoPrgan” là các túi

nhỏ, có thẻ được mở dễ dàng. Lượng thuốc trong mỗi túi cũng cỏ thê uống dễ

dang Để biết thêm cách sử dụng, xin vui lòng tham khảo sơ đỏ dưới đây.

 

THÀNH PHÀN:
Mỗi 5 ml dung dịch đứa.
Hoạt chát:
Cao khô lá thường xuân (Hederae helicis folii extractum siccum)... 35mg
chiél bang ethanol 30% theo lệ (5-7.5): 1]

Tá dược: nước tỉnh khiết, kali sorbate, acid citric khan, xanthan gum,sorbitol
dung dịch, hương frescofort , hương cam, levomenthnl.

CHỈ ĐỊNH:
Viêm đường hô háp cấp có kèm theo ho
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phê quản mạn tính.

CHONG CHỈ ĐỊNH:
Đôi với những trường hợp bât dung nạp fruct0se.

THẬN TRỌNG:

Phụ nữ có thai và cho con bú:
Bởi tinh an loàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó

chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn của bác sỉ.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

Rat hiếm:
PhảnúỨng dịứng (khó thử, sưng, da bị man dé, ngửa) có thê xảy ra sau khi
dùng thuộc chứacây thường xuân.

Prospaf cũng có thẻ gây nhuận tràng do thuốc chứa sorbilol.

Không phỏ biến:
Ở những bệnh nhân nhạy cảm, tác dụng phụ trên đường tiêu hoá có thê xảy ra

(budn nôn, nón, tiêu chảy).

Thông bảo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uông thuốc Prosparf cùng với các
thuốc khác có gây những tác dụng không mong muôn hay không, vì vậy việc

sử dụng ProspafP đồng thời với các thuộc khác, ví dụ như kháng sinh, được
xem là an toản.

 

Lưu ý đặcbiệt: |

Cũng như các chế phẩm Có nguồn gốc thiên nhiên, Prospaft"có thành

phân hoạt chát là chát chiết xuất từ thực vật, do đó màu của thuốc đôi khi

có thé bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đền hiệu quả điều
trị của thuốc.

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: -
Trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ, liêu dùng thông thường là:
 

Tuôi Liều đơn Tông số liều hàng ngày
 

Từ 12 tuổi trở lên| 5ml (một túi) 15ml ( 1 tÚilầnx 3 lân/ngày)
 

Trẻ em từ 6 đên
11 tuổi

5ml (một túi) 10ml ( 1 túilân x 2 laningay)    
 

     

 

 
 

Trước khi sử dung, bop Giữ chắcgóivàxémở Uống thuốc, ép gói
nhẹ nhàng để trộn đều ra thuốc cho dén khi het
dung dịch thuốc thuốc bên trong

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ
Thời gian dùng thuốc tuỷ thuộc vào mức độ trầm trọng của các triệu chứng,
nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuân, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hô
hapnhe.
Để đảm bảo việc điêu trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau

khi đã hết các triệu chứng bệnh. a et

Trong trường hợp bệnh vẫn còn dai dang 4saitinh trạng khốTthở, sốt,

đàm có mủ hoặc máu, phải đi khám bácV9 800

BẢO QUẢN:
Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30 °C.

THỜI HẠN SỬ DỤNG:
3 năm kế từ ngày sản xuất.
Không dùng thuôc quá thời hạn sử dụng

ĐÓNG GÓI:
Hộp chứa 21 túi 5ml

 

TIEU CHUAN ÁP DỤNG:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em.
Sản xuất bởi:
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
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Si r6 Ho Si rô Ho Cough Syrup
Thành phần Thanh phan: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Active ingredient: Compositlon:Each 1 mi,ø pofitains

Hoat chat: DRIED IVY LEAF Active ingredient:
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  CAO KHO LA Cap igun sidLư soa) ..079 aenen for baee[sede= pee a07g
= chiết bằng ethanol leo FH i :pUI

THƯỜN G XUAN Tả dược:nuớc tính khiét, kali sorbate. citric acid khan, oat ea a ah
- xanthan gum, aroma, sorbitol dung dich 70% _ Tan salt TÙNG CƠ CHẾ

Không chứa côn» Không chứa đường_... Chỉ định; Viêm đường hô háp cap cd kém theo ho; alcoholtree sucat feet polcolourinas màn! hai(inflammation)ˆ . 2 x rộ gee . oa 4 hKhông chửa phẩm màu oatrong các bệnh lý viêm phê quản _.. : of the respiratory tract accompanied by
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Cough Syrup

PHO TONG GIAM ĐỐC
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PROSPAN’ | llDùng đường uống   
Thành phân:Mỗi 100ml dung dịch chứa: Hoạt chất:Cao khô lá thưởng xuân
( Hederae helicis folii extractum siccum)...0,7g chiet bang ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5): 1]
Ta dugc:nuéc tinh khiét, kali sorbate, citric acid khan, xanthan gum, aroma,

CROKHOLS poi dung dich 70%
Liêu lượng và cách dùng:

© Không CIbag)2J02u2gve Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (1-5 tai 2,5 milan x 3 lần mỗi ngày. ®đường: Không c ham ma
TL CN ON Trở độ tuổi đi học 6-9 tuổi) và thiếu niên (> 10 tuổi}: 5mlilần x 3 lần mỗi ngày.

Người lớn: 5 - 7,5 ay.

Thanh phan
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Thanh phan: aoe Mỗi 70ml dung dịch chữa:

CAO KHOLA Caokh, thugadn (Hederaehelers fob extractumscum) 0,499
THUONG XUAN chiélbangethanol 30%theo ti é{(5-7.5-1]

Ta dvoe:nudc th khiét, kali sorbate. citric acid khan,
xanthan gum, aroma. sorbito! dung dich 70%
Chỉ định: Viêm đường hô hâp cap co kèm theo ho,

điêu trị tiệu chứng trong các bệnh lý viễm phé quản
mạn linh
Liễu dủng, cách dủng, chồng chỉ định, tác dụng
phụ, tương tác thuóc:Xin đọc trong lơ hướng dân
Sử dụng
Bào quản:Nơi khô ráo. trảnh ánh sáng, dưới 30”
Tiêu chuẩn:Tiêu chuẩn nhà sản xuất
Đóng gói:Lọ 70ml

Đẻ xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Lắc hai kỹ trước khi dùng
Nhà nhập khâu:
Cty CP Tập đoàn Dược phẩm ä TM Sohaco
Số 5 Láng Hạ- Ba Đinh - Hà Nội
Nhà sản xuất

Cough Syrup

Active ingredient:

DRIED IVY LEAF
EXTRACT

Không chứa còn e Không chứa đường

Không chứa pham mau

alcohol-free+ sugar-free s no colourings

   

   

 

  

 

     

    

 

e Tiêu nhày -
© Chong co that e mucolytic

© Giam ho e spasmolytic
e cough-relieving

ENGELHARD
Arzneimittel

Engelhard Arzne:mittel GmbH & Co. KG
Herzbenstzsse 3, 091138 NgderdorElden, CHLB Đức.

SDK:

Cough Syrup
alcohol -free e sugar-free M0 colounngs

 

PHO TONG GAM BOC

ki Chi hiiy Suny

  

Cough Syrup
Composition:Each 70m! solution contains
Active ingredient:

Driedivyleaf extract (Hederaehebassfoli extractunsccum).0) 49g
by ethanol 30%{(5-7.5) : 1]
Other ingredients: pure water potassium

sorbate, anhydrous citne acid, xanthan gum,
aroma. sorbital solution 70%
Indications: acute catarrh (inflammaton)
of the respiratory tract accompanied by
coughing: symptomatic treatment of chronic
inflammatory bronchial diseases
Dosage, administration, contraindica-

tions, side effects, interactions:
Read the leaflet enclosed

Storage:Dry place, protected from

light. below 30°C
Package:Bottles of 70 mi

Specification: Home standard

Keep out of reach of children
Read carefully the leaflet before use

Shake well before use

4 "104480" 705762
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PROSPAN Dùng đường uông

==&Ò><Thanh phan:MBi 70ml dung dịch chứa: Hoạt chắtCao khô lá thường xuân
Thanh phan (Hederae helicis folii extractum siccum)....0,49g chiết bằng ethanol 30% theo ti [( 5-7,5) :!]
CAO KHO LA Tá dược:nước tinh khiết, kali sorbate, citric acid khan, xanthan gum, aroma,
THUONG XUAN sorbitol dung dich 70%

Không chứa côn. Không chứa Liều lượng và cách dùng: , \
đường.Không chửa phâm màu _ Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (1-5 tuổi): 2,5 milần x 3 lần mỗi ngày.

Trẻ ở độ tuổi đi học (6-9 tuổi) và thiếu niên (> 10 tuổi): 5ml/lần x 3 lần mỗi ngày.
Người lớn: 5 ~ 7,5 mlilần x 3 lần mỗi ngày.

Lắc chai kỹ trước khi dùng! Giữ thuốc tránh xa tâm tay của trẻ em
Nhà sản xuất

=P= Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

  

 

    

« Tiêu nhây -
« Chống co thắt
s Giảm ho

Herzbergstrasse 3, D-61138 Niederdorfelden, 16 = --
Rnemae CHLB ĐỨC ET1542602 32?

—®-
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PROSPAN    

6602 01.10.10 11:25 Seite2 |

  Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. thuốc khác có gây ra những tác dụn
Nêu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sỉ. không mong muôn hay không, vì vậy việc sử dụng Prospart đồng

Si ra ho PROSPAN® thời với các thuốc khác, ví dụ như kháng sinh, là an toàn.

a1) hay « chéna co thét «ci LIÊU LƯỢNG VÀ CACH DUNG:
Tena °BVYODHNIEUAHDO Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ( 1 - 5 tuổi): 2,5 mlllần x 3 lần mỗi ngày.

Không chứa côn » Không chứa đường Trẻ ở độ tuổi đi học( 6- 9 tuổi) và thiều niên ( > 10 tuổi):
Không chứa phảm màu 5mlllần x 3 lần mỗi ngày. -

THÀNH PHÀN: Người lớn: 5 - 7,5 millân x 3 lân mỗi ngày.
Hoat chat: Lắc chai kỹ trước khi dùng!
Lọ 70 ml: Cao khô lá thưởng xuân ( Hederae helicis folii extractum siccum).......0,49g
Lo 100 mí Cao khó lá thường xuan ( Hederaehelicis foi extractum siccum).....0.79 THO GIAN DIEU TRI:
chiet bang ethanol 30% theo ti lé ((5-7,5) : 1]

Tá được: nước tinh khiet, kali sorbate, citric acid khan, xanthan gum,
aroma, sorbitol dung dich 70%

Thời gian dùng thuốc tuy thuộc vào mức độ tram trong ©
chứng. nhưng phải dùng ít nhất là † tuần, ngay cả khi cAip/nhis

CHỈ ĐINH: trùng đường hô hấp nhẹ.

Viêm đường hô hấp cấp cỏ kèm theo ho;
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phê quản mạn tính

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

Đề đảm bảo việc điêu tri được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-
3 ngày sau khi đã hét các triệu chứng bệnh.

Những trường hợp bắt dung nap fructose Trong trường hợpbệnh van condaidangvà xualhiệntinhtrang

kho thd, sot, dam có mủ hoặc mau, phải đi khám bác sĩ ngay lập

THAN TRONG: ¬
Với phụ nữ có thai và cho con bú:

Bởi vì tính an toàn của thuộc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác BAO QUAN: Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới

sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 3 năm kẻ từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

Tuy him gap, nhung Prospan®ciing co thé gay tác dụng nhuận _ ĐÓNG GÓI: Lọ 70ml và 100 mÍ
trang do thuốc có chứa sorbilol.

TIEU CHUAN AP DUNG: Tiéu chuan nha san xuat.
Thông báo cho bac sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng

không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuộc.
 

Lưu ÿ đặc biệt:

Cũng như các chê phẩm có nguôn góc thiên nhiên, Prospafcó
thành phần hoạt chất là chất chiết xuất từ thực vật, do đó màu
của thuốc đôi khi có thẻ bị thay đôi. Tuy nhiên, điều này không
ảnh hưởng đền hiệu quả điều trị của thuốc.  
 

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Người ta van chưa phát hiện được viéc udng chung ProsparlVới các

Tập DOAN DUOC PHAM) Ss
À THƯƠNG MẠI PHO TONG GIÁM ĐỐC

7 Thị, Nou nthi Chiiy Dune

Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em.

Sản xuất bởi:
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3

D-61138 Niederdorfelden - Germany

 

PHO CUC TRUONG

Nowyin Vin Shank
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https://nhathuocngocanh.com/


